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Bản án số: 91/2018/HS-PT    

Ngày: 11-4-2018     

NHÂN DANH 

 ƯỚ        Ò                            
 

 Ò                        THÁP 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N u  n     M   

Các thẩm phán: Ông  ô P ú Đôn  

                           Ông N ô  ấn Lợ  

- Thư ký phiên tòa: Ôn  P ạm Văn  uấn Em –        Tòa án nhân dân 

tỉn  Đồn   háp. 

- Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồng Tháp tham gia phiên tòa: 

B  L u   ú  Á  - K ểm sát v ên.  

Ngày 11 tháng 4 năm 2018 tạ  trụ sở  ò  án n ân dân tỉn  Đồn    áp xét 

xử công khai vụ án  ìn  sự p ú  t  m t ụ l  số: 72/2018/TLPT-HS ngày 14 

tháng 3 năm 2018 đố  vớ  b   áo Phan N.  

Do  ó   án   áo  ủ  b   áo đố  vớ  bản án  ìn  sự sơ t  m số 03/2018/HS-

ST ngày 09 tháng 02 năm 2018  ủ   ò  án nhân dân  u  n L. 

Bị cáo có kháng cáo: Phan N, s n  năm 1991 tạ  Đồn    áp; HKTT v  

    ở: số A, ấp A1, xã Đ,  u  n L1, tỉn  Đồn    áp; n  ề n    p: Làm thuê; 

trìn  độ văn  ó : 9/12;   ớ  t n : N m; dân tộ : K n ; tôn   áo: K ôn ; quố  

t   : V  t N m;  on ôn  P  n  rọn  D và bà N u  n     B; t ền án, t ền sự: 

Không; Áp dụn  b  n p áp  ấm đ    ỏ  nơ     trú: N    17/10/2017; H  n b  

 áo đ n  tạ  n oạ  (B   áo  ó mặt tạ  p  ên tò ). 

  o i ra  tron  v  án c n c   ị cáo   u  n   n C    u  n   n     ị h i 

 h n   hán  cáo v   i n  i m sát  h n   hán  n hị  

              : 

Theo  á  t   l  u  ó tron   ồ sơ vụ án v  d  n b  n tạ  p  ên tò , nộ  dun  

vụ án đ ợ  tóm t t n   s u: 
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V o   oản  11   ờ n    11/4/2017 N u  n Văn C, N u  n Văn   v  P  n 

N uốn  r ợu quán   áo v t  ủ      Lê     Mỹ H  ần   ợ C1 xã T1. Đ n   oản  

14   ờ  ùn  n    N   ạ  xe b ển số 66L2-BBBB   ở C đ  vô n ọn X tìm Lê 

   n  S n  n    ôn   ặp S. N v  C về đ n n    n  N u  n V t uộ  ấp  2, xã 

T1,  u  n L, t ì  ặp  rần Văn M , N ô Đ   H, Huỳn  Văn P v  N u  n V2 đ ng 

uốn  r ợu  ặp mé sôn  bên  ôn  nhà anh V2, khi đó C  ỏ : “ở đâ     nó  đ  vô X 

  ôn   ó đ ờn  về”,  n  V2 nó  l  “  ôn  b  t,   ôn   ó    nó    t”. Anh V2 

mờ  C và N uốn  một l  r ợu, C v  N uốn  xon    ạ  về, trên đ ờn  về C nó  

vớ  N l  “ êu t ằn    vô đán  H1”. C v  Nn về quán     H, t ì C rủ   đ  vô đán  

H1vì C  ó mâu t uẫn vớ  H1 tron  v    t n  t ền n ậu n    10/4/2017 tạ  quán 

“S1” xã Đ,  u  n L1 N u  n Văn C đ ều    ển xe mô tô b ển số 66L7-AAAA 

  ạ  một mìn    é v o n   C ờ lấ  01 đoạn   m loạ  m u tr n ,  ó bọ  xốp m u 

đen, d   25 m, trọn  l ợn  nặn  520 r m đem t eo,  òn P  n N đ ều    ển xe 

mô tô b ển số 66L2-BBBB   ở N u  n Văn   đ  p    s u C v   ặp C   é n   lấ  

 â   ậ  s t. K   đ n  á   n    n  N u  n V2   oản  7- 8m     M, H1, P, anh 

V2 uốn  r ợu, đ n nơ  C,  , N xuốn  xe, C lấ   â   ậ  s t từ tron  n  ờ  r  đán  

H1 02 cái, H1 n ã xuốn  rồ  đứn  dậ  bỏ   ạ , P   ạ  lạ  đán  C bằn  t   n  n  

không trúng, C dùn   ậ  s t đán  trún  v o   uỷu t   trá   ủ  P, P bỏ   ạ , M 

dùn  t   đán  trún  l n  C 02  á , C  ầm  ậ  s t đán  vô p ần đầu  ủ  M 01 cái 

trún  vô trán M, lú  đó N   ật  â   ậ  s t trên t   C đán  trún  v o p ần đầu  ủ  

M 01 cái, còn T t ì dùn    ân đá v o  ôn   ủ  M, M b  té n ã xuốn  sôn . K   

đó  n  N u  n V2 đ n    ằn   o vớ    v  dùn  t   đán  trún  v o l n    01 cái; 

M lấ  01   ú   â  leo lên bờ đán    một  á  trún  v o  ằm  ủ   , N dùng chân 

đá v o môn   n  V2 một  á . Đán  xon  C,   v  N  ùn  đ  về; N đem  â   ậ  

s t dấu ở bụ   ỏ  ặp Quố  lộ 54, s u đó N lấ   â   ậ  s t đ     o C    o nộp 

Công an. Còn  rần Văn M do b  t  ơn  đ   đ n b n  v  n đ    o  S  Đé  đ ều 

tr  đ n n    17/4/2017 t ì xuất v  n.  

 ạ  Bản   t luận   ám đ n  p áp   về t  ơn  t    số 154/   -TTPY ngày 

01/6/2017  ủ   run  tâm p áp   tỉn  Đồn    áp về t  ơn  t     ủ   rần Văn 

M n   s u: Sẹo v t t  ơn  p ần mền vùn    ân m   trá  ản    ởn  t  m mỹ, 

sẹo v t t  ơn  p ần mềm trên do vật t   tá  độn   â  nên t  ơn  t   .  ỷ l  

t  ơn  tật 12 % tạ  t ờ  đ ểm   ám đ n .  

  i  ản án hình sự sơ thẩm số: 03/2018/HSST ngày 09/02/2018 của Tòa 

án nhân dân hu  n   đã qu ết định: 
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Căn  ứ v o đ ểm đ   oản 2 Đ ều 134; Đ ều 17; đ ểm b, s   oản 1 v  

  oản 2 Đ ều 51 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 đã đ ợ  sử  đổ , bổ sun  năm 2017; 

N    qu  t số 41/2017/QH14, n    20/6/2017  ủ  Quố  Hộ . 

 u ên bố: Cá  b   áo N u  n Văn C, N u  n Văn   v  P an N cùng 

p ạm tộ  “Cố    â  t  ơn  t   ”. 

Xử p ạt: B   áo N u  n Văn C 02 (   ) năm 06 (sáu) t án  tù.   ờ   ạn 

  ấp   n   ìn  p ạt tù t n  từ n    b t b   áo đ    ấp   n  án. 

Xử p ạt: B   áo Phan N 02 (   ) năm tù.   ờ   ạn   ấp   n   ìn  p ạt tù 

t n  từ n    b t b   áo đ    ấp   n  án. 

Xử p ạt: B   áo N u  n Văn   01 (một) năm tù.   ờ   ạn   ấp   n   ìn  

p ạt tù t n  từ n    b t b   áo đ    ấp   n  án. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tu ên về trách nhi m   n sự        v t ch n   

án phí v  qu ền  hán  cáo theo  u t định. 

Ngày 26 t án  02 năm 2018, b   áo Phan N  ó đơn   án   áo xin đ ợ  

  ởn  án treo v  sau khi  ồ sơ   u ển lên  ấp p ú  t  m n    20 t án  3 năm 

2018 bổ sun  thêm đơn  êu  ầu tr n   ầu   ám đ n  p áp   tâm t ần  ủ  b   áo 

Phan N. 

 ạ  p  ên tò , đạ  d  n V  n   ểm sát nhân dân Tỉn  đề n   : Căn  ứ Đ ều 

356 Bộ luật tố tụn   ìn  sự. Không c ấp n ận   án   áo x n đ ợ    ởn  án treo 

v    ôn    ấp n ận  êu  ầu bổ sun  tr n   ầu   ám đ n  p áp   tâm t ần  ủ  b  

cáo Phan N.     n u ên qu  t đ n  bản án sơ t  m về  ìn  p ạt. 

               Ò    : 

 rên  ơ sở nộ  dun  vụ án,  ăn  ứ v o  á  t   l  u tron   ồ sơ vụ án đã 

đ ợ  tr n  tụn  tạ  p  ên tò , Hộ  đồn  xét xử n ận đ n  n   s u: 

[1] B   áo Phan N, v o   oản  11   ờ n    11/4/2017  ùn  b   áo N u  n 

Văn C, N u  n Văn   đ  uốn  r ợu tạ  quán  ủ      H. S u     uốn  r ợu b   áo 

C rủ b   áo  ùn  b   áo   đ   ùn  đ  đán  H1 để trả t ù v    mâu t uẫn vớ  b   áo 

C tron  v    t n  t ền n ậu b   áo lạ  đồn   . B   áo l  n  ờ  đ ều    ển xe mô tô 

  ở b   áo  ,  òn b   áo C đ  một mìn . B   áo C đem t eo  â   ậ  s t sử dụn  

đán  n  ờ , b   áo   ôn    n n ăn m    ật  â   ậ  s t trên t   b   áo C đán  

n  ờ  b   ạ . S u đó b   áo v  b   áo    òn dùng chân đá n  ờ  b   ạ  l  n  ờ  

uốn  r ợu   un  vớ  H1   n n ăn   n  v  s   trá   ủ   á  b   áo. Ngoài ra chính 

b   áo l  n  ờ  đem  â   ậ  s t dấu ở bụ   ỏ  ặp Quố  lộ 54 s u     p ạm tộ . 
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[2] H n  v   ủ  b   áo l  rất n u    ểm   o xã  ộ , b   áo đ  uốn  r ợu và 

đem t eo  un      sử dụn  đán  n  ờ  b   ạ  để   ả  qu  t mâu t uẫn  á n ân 

  o b   áo C. B   áo cùng C sử dụn   un      và cùng b   áo   sử dụn    ân, 

tay  â  t  ơn  t      o b   ạ  tỷ l  t  ơn  tật 12%. Trong khi các b   áo không 

 ó mâu t uẫn  ì vớ  b   ạ  v  b   áo n ận t ứ  đ ợ  t n  mạn , sứ    ỏe  on 

n  ờ  đ ợ  p áp luật bảo v . Cá  b   áo vẫn  ố    â  t  ơn  t      o n  ờ  b  

 ạ  v  l m   o n  ờ  b   ạ  ản    ởn  sứ    ỏe. N o   r    n  v  p ạm tộ   ủ  

b   áo  òn  â  mất trật tự ở đ   p  ơn  nơ  b   áo p ạm tộ . Do đó, xét t ấ  

  n  v  p ạm tộ   ủ  b   áo  ần  ó t ờ     n  ả  tạo để b   áo từ bỏ  on đ ờn  

p ạm tộ , trở t  n   ôn  dân tốt,   úp       o bản t ân v  xã  ộ . 

[3] Án sơ t  m xử b   áo về tộ  “Cố    â  t  ơn  t   ” t eo   oản 2 Đ ều 

134 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 l   ó  ăn  ứ v  đã xem xét   t  á  tìn  t  t   ảm 

n ẹ   o b   áo. Án sơ t  m  ũn  đã p ân  ó  đ ợ    n  v  p ạm tộ   ủ  từn  b  

cáo tham gia gây t  ơn  t      o b   ạ ,  ũn  n    á  tìn  t  t   ảm n ẹ trá   

n   m  ìn  sự.  ron  đó  ó tìn  t  t n  ờ  b   ạ  xin bã  nạ  v  áp dụn    oản 2 

Đ ều 51 Bộ luật  ìn  sự năm 2015 để   ảm n ẹ  ìn  p ạt   o b   áo.  

[4] S u     án sơ t  m xử, b   áo   án   áo x n đ ợ    ởn  án treo v  

  o rằn  b   áo b  b n  độn    n  m       uốn  r ợu v o t ì   ả năn  n ận 

t ứ   ủ  b   áo  ạn    . Ngoài ra, b   áo, b  N u  n     B (mẹ b   áo) vào ngày 

20/3/2018  ó đơn nộp đơn  êu  ầu Tòa án r  qu  t đ n    o b   áo đ n Trung 

tâm p áp   tâm t ần  â  N m bộ tạ   P Cần   ơ để tr n   ầu   ám đ n  pháp y 

về tâm t ần. N  n  b   áo và bà B  ũn    ôn  xuất trìn  đ ợ   ồ sơ b n  án đã 

đ ều tr  b n  tâm t ần   o b   áo v  quá trìn  đ ều tr , xét xử sơ t  m b   áo 

 ũn    ôn       b  b n  tâm t ần. Ngày 09/4/2018, bà N u  n     B nộp đơn 

xin bã  nạ   ủ      n  ờ  b   ạ  l    ôn   ó  ăn  ứ để  ấp p ú  t  m xem xét. 

Do đó   ôn   ó  ăn  ứ để đ   b   áo đ    ám đ n  tâm t ần và   ôn   ó  ăn  ứ 

  o b   áo   ởn  án treo. B   áo  ũn    ôn  xuất trìn  tìn  t  t mớ  để xem xét 

  ảm  ìn  p ạt   o b   áo, nên     n u ên qu  t đ n   ủ  bản án sơ t  m l  p ù 

 ợp vớ  đề n     ủ  đạ  d  n V  n   ểm sát.  

[5] Cá  p ần   á   ủ  qu  t đ n  án sơ t  m   ôn   ó   án   áo,   án  

n     ó    u lự  p áp luật  ể từ n      t  ạn   án   áo,   án  n   . 

[6  Về án p  : Do   án   áo  ủ  b   áo   ôn  đ ợ    ấp n ận nên b   áo 

p ả     u án p    ìn  sự p ú  t  m.  

Vì  á  lẽ trên, 
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                                        Q YẾ      : 

Căn  ứ đ ểm     oản 1 Đ ều 355 v  Đ ều 356 Bộ luật tố tụn   ìn  sự 

năm 2015; 

Không c ấp n ận   án   áo x n đ ợ    ởn  án treo v   êu  ầu bổ sun  

tr n   ầu   ám đ n  p áp   tâm t ần  ủ  b   áo Phan N.     n u ên qu  t đ n  

bản án sơ t  m về  ìn  p ạt.  

Căn  ứ v o đ ểm đ   oản 2 Đ ều 134; Đ ều 17; đ ểm b, s   oản 1,   oản 

2 Đ ều 51 Bộ luật  ìn  sự năm 2015. 

 u ên bố: B   áo Phan N p ạm tộ  “Cố    â  t  ơn  t   ”. 

Xử p ạt: B   áo Phan N 02 (   ) năm tù.   ờ   ạn   ấp   n   ìn  p ạt tù 

t n  từ n    b   áo đ    ấp   n   ìn  p ạt. 

Cá  p ần   á   ủ  qu  t đ n  bản án sơ t  m   ôn   ó   án   áo,   án  

n     ó    u lự   ể từ n      t t ờ   ạn   án   áo,   án  n   .  

Về án p  : B   áo Phan N p ả  nộp 200.000đ án p    ìn  sự p ú  t  m.  

Bản án p ú  t  m  ó    u lực pháp luật  ể từ n    tu ên án.  

 

  i nh n: 
- Vụ   ám đố    ểm tr  1 – TANDTC; 

- VKSND  ỉn ; 

- B n Nộ     n   ỉn  ủ ; 

- Sở    p áp  ỉn ; 

- TAND – VKSND H. L; 

- C    ụ   HADS H. L; 

- Cơ qu n CSĐ  CA H. L; 

- Cơ qu n  HAHS CA H. L; 

-  rạ   ạm    m Côn   n  ỉn ; 

- P òn   ồ sơ n    p vụ Côn   n  ỉn ; 

- Phòng KTNV- HA  A  ỉn ; 

- B   áo; 

- L u: V ,  ồ sơ vụ án ( . Em). 
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 guyễ    ị  ai 
 

 

 
 

                                

t            ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 
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